
Mẫu số 03 
DANH MỤC TÀI LIỆU, QUY TRÌNH, THIẾT BỊ VÀ NHÂN LỰC CỦA TỔ CHỨC 

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP 

1. Hồ sơ đăng ký 

TT Tên tài liệu Số lượng Mã số tài liệu 

1 Giấy đăng ký chỉ định     

2 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực     

3 Chứng chỉ công nhận năng lực     

4 Danh sách nhân sự     

5 Biểu mẫu kết quả     

6 Sổ tay hồ sơ chất lượng     

2. Quy trình thực hiện (Chứng nhận/ Giám định/Thử nghiệm) 

TT Tên sản phẩm hàng hóa Số lượng Tên các quy trình thực hiện tương ứng 

1 Lĩnh vực Chứng nhận     

2 Lĩnh vực Giám định     

3 Lĩnh vực Thử nghiệm     

        

3. Hồ sơ nhân lực 

a) Hoạt động chứng nhận/ Giám định 

TT Danh sách nhân lực Chuyên môn Nhiệm vụ được giao Kinh nghiệm đánh giá 

1         

b) Hoạt động thử nghiệm 

TT Danh sách nhân lực 
Chuyên 

môn 
Hệ thống quản lý 

được đào tạo 
Kinh nghiệm 

công tác 
Loại HĐ đã ký 



1           

4. Danh sách thiết bị 

STT 
Tên phương 

tiện 
Thông số kỹ 

thuật 
Tình trạng hiệu 
chuẩn/kiểm định 

Thời hạn 
hiệu chuẩn 

Mã số chế 
tạo thiết bị 

Tình trạng 
thiết bị 

1             

  

Nguồn: Thông tư 36/2019/TT-BCT 

 


